
Trang 1 

 

Đáp án và bảng điểm vật lý 2  

Thi ngày 26-5-2023 

Người soạn: Nguyễn Lê Vân Thanh 

(Lưu ý: đáp án chỉ có giá trị tham khảo và làm thang điểm, bài làm cần trình bày chi tiết để lấy trọn 

điểm) 

 

Câu Lời giải Điểm 

1 Khi sét đánh vào một vị trí nào đó thì trong vòng bán kính 2 km từ vị trí sét đánh, 

điện trường nơi đó biến thiên theo thời gian tạo ra từ trường- làm phát sinh dòng 

điện dịch rất lớn. Dòng điện dịch này cộng trừ vào dòng điện của các vật hiện tại tạo 

nên dòng điện rất lớn trong đồ điện dẫn đến dễ gây hư hỏng. 

(tổng 1 đ) 

 

1 

  

2  

Thông lượng điện trường qua một mặt kín bất kỳ bằng tổng đại số các điện tích nằm 

trong mặt kín đó chia cho hằng số điện môi 𝜺𝟎 

𝝓𝑬 =
𝒒𝒊𝒏

𝜺𝟎
 

(tổng 1 đ) 

0.5 

 

0.5 

3 Thanh (1) ((tổng 0.5 đ) 

 

 𝐸1𝑀 = ∫𝑑𝐸 = ∫ 𝑘
𝑑𝑞

𝑟2𝑡ℎ𝑎𝑛ℎ 
= ∫ 𝑘

𝜆𝑑𝑟

𝑟2

𝑎+𝐿

𝑎 
=

𝑘𝜆𝐿

𝑎(𝐿+𝑎)
=

𝜆𝐿

4𝜋𝜀0𝑎(𝐿+𝑎)
(
𝑉

𝑚
)     

 

Thanh (2) dùng định lý Gauss (tổng 1 đ) 

 

Xét mặt Gauss hình trụ, áp dụng Gauss: 

∮𝐸⃗ . 𝑑𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗ =
𝜆𝐿𝑡ℎ𝑎𝑛ℎ2

𝜀0
 

∮𝐸⃗ . 𝑑𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗ = ∫ 𝐸2𝑀. 𝑑𝐴𝑥𝑞
𝑚ặ𝑡 𝑥𝑞

 

→ 𝐸2𝑀. 2𝜋𝑎𝐿𝑡ℎ𝑎𝑛ℎ2 =
𝜆𝐿𝑡ℎ𝑎𝑛ℎ2

𝜀0
  → 𝐸2𝑀 =

2𝑘𝜆

𝑎
=

𝜆

2𝜋𝜀0𝑎
(
𝑉

𝑚
)    

Kết luận (tổng 0.5 đ) 

  𝐸⃗ 𝑀 = 𝐸⃗ 1𝑀 + 𝐸⃗ 2𝑀  

𝑣ì  𝐸⃗ 1𝑀 ↑↑ 𝐸⃗ 2𝑀 𝑛ê𝑛    𝐸 = 𝐸1𝑀 + 𝐸2𝑀=
𝑘𝜆𝐿

𝑎(𝐿+𝑎)
+

2𝑘𝜆

𝑎
=

𝜆𝐿

4𝜋𝜀0𝑎(𝐿+𝑎)
+

𝜆

2𝜋𝜀0𝑎
(
𝑉

𝑚
)   

(tổng 2 đ) 
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0.25 

 



Trang 2 

 

 phương, chiều : nằm trên đường nối dài thanh 1, chiều hướng sang phải

    

 

 

 

 

 

0.25 

 

 

4  

a. (tổng 1.5 đ) 

𝐸 =
∆𝑉

𝑑
= 1,1 ×

105𝑉

𝑚
 

𝐶 = 𝜅
𝜀0𝐴

𝑑
= 47 × 10−12𝐹 

b. (tổng 0.5 đ) 

Để tăng điện dung của tụ ( ít nhất 2 cách); ghép tụ, thay đổi chất điện môi, 

tăng diện tích bản tụ, giảm khoảng cách giữa hai bản tụ. 

 

(tổng 2 đ) 

 

0.5 

 

Ct 0.5, kq 0.5 

 

0.5 

 

 

5 a. Từ trường do sợi dây thẳng gây ra: 

𝐵 =
𝜇0𝐼

2𝜋𝑟
=

𝜇0√2103cos 100𝜋𝑡

2𝜋𝑟
 

Từ thông đi qua khung dây. 

𝜙𝐵 = 𝑁 ∫
𝜇0√2103cos 100𝜋𝑡

2𝜋𝑟
𝑎𝑑𝑟

𝑑+𝑎

𝑑

=
𝜇0𝑁𝑎√2103cos 100𝜋𝑡

2𝜋
𝑙𝑛

𝑑 + 𝑎

𝑑
 

b. Suất điện động cảm ứng sinh ra trong khung-Điện áp áp vào các cực bóng 

đèn: 

|𝑈| = |𝜀𝑐| = |𝜙𝐵𝑡
′ | =

𝜇0𝑁𝑎√2103100𝜋 𝑠𝑖𝑛 100𝜋𝑡

2𝜋
𝑙𝑛

𝑑 + 𝑎

𝑑
 

c. Xác định số vòng dây N cần thiết để đèn sáng.  

Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cực của bóng đèn lớn hơn 1,5 V 

𝜇0𝑁𝑎 103100𝜋 

2𝜋
𝑙𝑛

𝑑 + 𝑎

𝑑
≥ 1,5 → 𝑁 ≥ 29 

(tổng 2 đ) 

Ct 0.25, kq 0.25 

 

 

 

Ct 0.25, kq 0.25 

 

 

 

0.5 

 

 

 

 

0.5 

 

6  

a. Độ rộng của cực đại giữa ĐRCĐG: 

Đ𝑅𝐶Đ𝐺 = 2𝑦𝑡ố𝑖1 

Đ𝑅𝐶Đ𝐺 = 2𝐿𝑡𝑔𝜃 ≈ 2𝐿𝑠𝑖𝑛𝜃 = 2𝐿
𝜆

𝑎
  

Đ𝑅𝐶Đ𝐺 = 0,084m   
 

b. Theo công thức Đ𝑅𝐶Đ𝐺 ≈ 2𝐿
𝜆

𝑎
, khi tăng độ rộng của khe lên gấp 5 lần 

ban đầu, trên màn, Đ𝑅𝐶Đ𝐺 sẽ giảm 5 lần, các độ rộng cực đại khác cũng 

giảm như vậy, kết quả là hình ảnh nhiễu xạ sẽ bị nhìn thấy co lại. 

(tổng 2 đ) 

 

 

0.5 

 

0.5 

 

0.5 

 

 

 

0.5  

 

 

 


